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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HỒ XUÂN HƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 2643/TTr-SVHTT ngày 04/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2021 và thay thế Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT VX UBND tỉnh;
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- CVP, Phó CVP VX UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX (TP, Tr).
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QUY CHẾ
XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HỒ XUÂN HƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi
Tên gọi của giải thưởng: Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về tác phẩm, công trình, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng Giải thưởng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
1. Tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An; hoặc qua đời khi đang thường trú tại Nghệ An có công trình, tác phẩm đã công bố trong giai đoạn xét giải.
2. Tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam không sinh sống tại Nghệ An nhưng có các công trình, tác phẩm về Nghệ An đã công bố trong giai đoạn xét giải.
3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét tặng giải thưởng.
Điều 4. Tác phẩm, công trình tham gia xét tặng Giải thưởng
1. Văn xuôi: Tiểu thuyết, tập truyện ngắn, truyện dài, truyện vừa, tập bút ký, tạp văn, tản văn, kịch bản văn học đã được xuất bản.
2. Lý luận phê bình: công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về văn học, nghệ thuật đã được xuất bản (không xét tác phẩm là giáo trình giảng dạy trong nhà trường).
3. Thơ: Tập thơ, trường ca đã được xuất bản.
4. Sân khấu: Kịch bản sân khấu đã được dàn dựng và công diễn (trên sân khấu từ cấp tỉnh trở lên) hoặc tập kịch bản đã được xuất bản.
5. Mỹ thuật: Bao gồm các tác phẩm hội họa, điêu khắc và đồ họa đã được trưng bày tại các cuộc triển lãm mỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên.
6. Âm nhạc: Tác phẩm thuộc các thể loại âm nhạc (đã được biểu diễn trên sân khấu cấp tỉnh trở lên, hoặc đã được giới thiệu, phổ biến trên sóng phát thanh truyền hình cấp tỉnh trở lên).
7. Nhiếp ảnh: Ảnh đơn nghệ thuật, bộ ảnh nghệ thuật đã được trưng bày ở triển lãm từ cấp tỉnh trở lên, được Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ nghệ thuật hoặc tập sách ảnh đã được xuất bản.
8. Múa: Bao gồm các tác phẩm múa sinh hoạt, múa tính cách, múa tập thể, thơ múa (poem ballett) đã được công diễn trên các loại hình sân khấu cấp tỉnh trở lên.
9. Văn nghệ dân gian: Công trình sưu tầm, nghiên cứu giới thiệu về văn học, nghệ thuật dân gian đã được xuất bản.
Điều 5. Thời gian xét tặng và trao Giải thưởng
1. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương được xét và công bố 05 năm một lần nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.
2. Việc công bố và trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương phải được xem là thành tựu văn hóa chung của tỉnh Nghệ An, được kết hợp với việc tổ chức phát hành, công diễn các tác phẩm được giải một cách rộng rãi, trang trọng nhằm giới thiệu đến nhân dân Nghệ An và cả nước.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng
1. Điều kiện xét tặng Giải thưởng
a) Tác phẩm, công trình tham dự giải thưởng phải là tác phẩm, công trình đã được các cơ quan, tổ chức văn hóa, văn học nghệ thuật từ cấp tỉnh trở lên công bố, xuất bản trong thời gian 5 năm (từ sau mốc thời gian xét giải Hồ Xuân Hương lần trước đến trước thời điểm xét giải Hồ Xuân Hương lần tiếp theo ít nhất 01 năm);
b) Tác phẩm, công trình không vi phạm về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố, xuất bản;
c) Không được sử dụng lại các tác phẩm cũ trong các tập sách đã công bố hoặc trùng lặp, sao chép bố cục, nội dung tác phẩm của tác giả trước đây đã công bố và trao giải thưởng tại các đợt xét giải Hồ Xuân Hương trước;
d) Tác phẩm, công trình tham dự giải thưởng là tác phẩm, công trình có thể đã được tặng giải trong nước hoặc quốc tế;
đ) Các tác phẩm dự xét giải thưởng sẽ được lưu lại tại Hội đồng xét giải, chi trả lại bản gốc cho các tác phẩm mỹ thuật;
e) Mỗi tác giả, nhóm tác giả chỉ được gửi tác phẩm, công trình tham dự giải 01 (một) chuyên ngành.
2. Tiêu chuẩn tác phẩm, công trình được xét tặng.
a) Có giá trị cao về văn học nghệ thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật;
b) Có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nền văn học nghệ thuật Nghệ An và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Điều 7. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng
1. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương có các giải A, B, C và Khuyến khích của từng chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành được xét tặng không quá 01 giải A, 02 giải B; 03 giải C, 05 giải Khuyến khích.
2. Tác giả/đồng tác giả có tác phẩm, công trình đạt giải A, B, C, Khuyến khích được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tác giả, tác phẩm, công trình đạt giải kèm theo tiền thưởng.
3. Mức thưởng: Thực hiện theo khoản 05, Điều 7, Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 12/12/2018 về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 8. Hội đồng xét tặng Giải thưởng
Việc xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương được thực hiện qua 02 cấp Hội đồng như sau:
1. Hội đồng chung khảo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập gồm từ 13 đến 15 thành viên.
a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách văn xã;
b) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An;
c) Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
d) Thành viên Hội đồng:
- Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;
- Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;
- Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An (theo dõi chuyên ngành văn học, nghệ thuật); Đại diện lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An; Đại diện các Ban chuyên ngành của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An (các thành viên không có tác phẩm/công trình tham gia xét tặng giải thưởng);
- Mời các chuyên gia có uy tín trong từng lĩnh vực tham gia xét giải.
2. Hội đồng sơ khảo do Chủ tịch Hội đồng chung khảo ra Quyết định thành lập theo các chuyên ngành của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An và Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An. Mỗi chuyên ngành được thành lập 01 Hội đồng sơ khảo gồm từ 5 đến 7 người:
a) Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An; Đại diện lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng: Đại diện các Ban chuyên ngành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An; các nhà chuyên môn, chuyên gia có uy tín và am hiểu về lĩnh vực chuyên ngành ở trong và ngoài tỉnh (được Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An giới thiệu);
c) Hội đồng sơ khảo sử dụng con dấu của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật. Hội đồng có Tổ thư ký giúp việc do Chủ tịch Hội đồng chung khảo ra quyết định thành lập.
Điều 9. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng Giải thưởng
1. Thành lập theo từng đợt xét tặng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
2. Tác giả/đồng tác giả có tác phẩm/công trình đang đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương hoặc có người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) có tác phẩm/công trình tham dự giải thưởng không tham gia các cấp Hội đồng.
3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai, theo quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng.
4. Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 75% thành viên có tên trong Quyết định thành lập, trong đó có Chủ tịch Hội đồng.
5. Hội đồng xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng và tiêu chí chấm điểm cụ thể cho các thể loại tham gia Giải thưởng; trong đó quy định việc chấm điểm theo 03 tiêu chí cơ bản sau:
a) Giá trị về nội dung tư tưởng (40% số điểm);
b) Giá trị về nghệ thuật (40% số điểm);
c) Ảnh hưởng xã hội của tác phẩm (20% số điểm).
6. Hội đồng xem xét, thảo luận về từng tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Quy chế này và nhận xét, cho điểm từng tác phẩm (bằng chữ và bằng số) theo thang điểm 10 chi tiết đến 0,25 mỗi tác phẩm vào phiếu và ký tên vào phiếu. Phiếu chấm điểm của các thành viên Hội đồng có giá trị ngang nhau. Nếu phiếu điểm nào cao hơn hoặc thấp hơn điểm trung bình từ 1,5 điểm trở lên thì phiếu đó bị loại (không được tính để cộng và chia điểm).
7. Hội đồng sơ khảo trình Hội đồng chung khảo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật đạt điểm trung bình hợp lệ tối thiểu 6,5.
8. Hội đồng chung khảo chỉ nhận và xem xét các hồ sơ do Hội đồng sơ khảo trình theo quy định.
9. Hội đồng chung khảo thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét đánh giá hồ sơ tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, khiếu nại trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả.
10. Hội đồng chung khảo gửi kết quả chấm giải về Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tặng và khen thưởng cho các tác phẩm, công trình đạt giải.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao
1. Tổ chức tuyên truyền về Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.
2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương theo định kỳ và triển khai các nội dung nhiệm vụ được phân công.
3. Chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Chung khảo; Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng chung khảo thành lập các Hội đồng sơ khảo, tổ thư ký cho Hội đồng chung khảo và Hội đồng sơ khảo.
Điều 11. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh
1. Là cơ quan thường trực cho Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.
2. Tham mưu ban hành Thể lệ, hướng dẫn xét tặng Giải thưởng, phát động các tập thể, cá nhân tham dự giải theo quy định và tổ chức thực hiện Quy chế này.
3. Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng chung khảo; Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng chung khảo thành lập các Hội đồng sơ khảo, tổ thư ký Hội đồng chung khảo và Hội đồng sơ khảo.
4. Chủ trì tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại liên quan đến công tác xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương theo quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại.
5. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ công bố trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương trang trọng, nghiêm túc.
Điều 12. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan
1. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện việc tổ chức xét giải, trao giải thưởng trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
2. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Tham mưu tổng hợp hồ sơ kết quả xét giải của Hội đồng chung khảo trình UBND tỉnh tặng Bằng khen, tiền thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.
3. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: tổ chức tuyên truyền về giải thưởng Hồ Xuân Hương.
Điều 13. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương được cấp từ ngân sách của tỉnh cho Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao.
2. Kinh phí xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương sử dụng để chi cho các hoạt động sau:
a) Xây dựng, triển khai Kế hoạch xét tặng Giải thưởng;
b) Thẩm định hồ sơ, tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương của Tổ Thư ký, các thành viên Hội đồng các cấp;
c) Tổ chức phiên họp Hội đồng các cấp;
d) Giải quyết khiếu nại, thắc mắc, kiến nghị, phản ánh của Hội đồng các cấp;
đ) Công bố thông tin về kết quả xét tặng của Hội đồng các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến dư luận;
e) Họp báo công bố kết quả của Hội đồng;
g) Tổ chức Lễ trao giải thưởng;
h) Các hoạt động cần thiết khác cho công tác xét, trao giải thưởng (tổ chức tuyên truyền quảng bá, giới thiệu, dàn dựng công diễn...).
3. Kinh phí Giải thưởng được trích trong Quỹ thi đua - khen thưởng của tỉnh theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương tại thời điểm công nhận kết quả giải thưởng.
Điều 14. Điều khoản thi hành
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.
